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NỘI DUNG

	Nội dung trả lời
	Điểm

	Câu 1

(3.0 điểm)
	a. Trình bày về NH3:

- NH3 là một loại tác nhân lạnh  có nguồn gốc thiên nhiên, ký hiệu R.717

- Là khí không màu, có mùi hôi nồng, khó thở, rất độc hại

- Với hàm lượng từ  0,5 đến 1% trong không khí, trong 1 giờ có thể gây chết người. 
- Hỗn hợp từ 16 đến 25% thể tích NH3 trong không khí có thể gây cháy nổ
- NH3  không ăn mòn kim loại đen, nếu có lẫn nước sẽ ăn mòn kim loại màu như đồng và các hợp kim của đồng. 
- NH3  hòa tan trong nước vô tận, không hòa tan trong dầu nhờn. 

- Tại áp suất khí quyển, NH3 có T0 =  - 33,30C. và Tđđ = -77,70C, có tính nhiệt động tốt, năng suất lạnh lớn, dùng được cho MN trục vít và MN piston hở.
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	b. Trong hệ thống lạnh NH3 không được phép sử dụng:

· Thiết bị hồi nhiệt và đường hồi dầu về cạcte máy nén:
           - Vì NH3 có nhiệt độ cuối tầm nén cao ( từ 125 đến 1450C )

           - Nếu có TBHN sẽ làm nhiệt độ hơi hút về MN quá nhiệt cao, dẫn tới t0 nén cao hơn nữa, làm tăng công nén, dầu mau đạt điểm cháy, gây tổn hại và bất lợi cho MN.
· Máy nén nửa kín:

           Vì MN nửa kín có đặc điểm lấy hơi hút từ dàn lạnh về làm mát cuộn dây động cơ, hơi NH3 sẽ làm lớp emaille của dây quấn bị phá hủy, dẫn tới cháy động cơ
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	Câu 2

(2.0 điểm)
	a. Các phương pháp điều chỉnh năng suất lạnh của máy piston:

+ Phương pháp điều chỉnh vòng quay

           + Phương pháp xã hơi nén theo đường phụ 

           + Phương pháp ngừng máy nén 

           + Phương pháp thay đổi không gian dư ở xi lanh máy nén 

           + Phương pháp sử dụng piston chỉ huy
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	b. Các phương pháp làm tăng năng suất của máy nén piston:
  + Phương pháp điều chỉnh vòng quay 

  + Phương pháp thay đổi không gian dư ở xi lanh máy nén 

  + Phương pháp sử dụng piston chỉ huy

· Phương pháp điều chỉnh vòng quay : 
- Khi nhu cầu lạnh tăng, có thể tăng tốc độ vòng quay và ngược lại. Khi nhu cầu giảm, hạ tốc độ vòng quay. Việc điều chỉnh vịng quay đươc thực hiện bằng cách thay đổi tỷ số truyền của dây đai hoặc hộp giảm tốc, hoặc thay đổi số đôi cực của động cơ .

- Phương pháp này khó thực hiện và chỉ thực hiện được với máy nén hở.

· Phương pháp thay đổi không gian dư ở xi lanh máy nén:
- Ở máy nén lớn , người ta bố trí các xi lanh sao cho có thể điều chỉnh được không gian chết. Khi cần năng suất lạnh lớn nhất, thì điều chỉnh cho không gian chết là nhỏ nhất. Khi cần giảm năng suất lạnh phải điều chỉnh không gian chết lớn lên. Do đó trong cấu tạo của máy nén, trên đầu xi lanh có gắn các piston phụ có thể chuyển động dọc trục để tạo ra các không gian dư khác nhau, nhờ vậy thay đổi được tác nhân hút vào máy nén để thay đổi năng suất lạnh.
· Phương pháp sử dụng piston chỉ huy:                                    
- Phương pháp điều chỉnh này là lượng tác nhân từ ống nén về ống hút nhờ Piston chỉ huy và độ mở của VTL. Khi VTL đóng hoàn toàn, hơi tác nhân bị nén đi qua van một chiều đẩy piston chỉ huy đi lên, làm clape hút luôn mở, do đó hơi tác nhân sẽ đi vòng lại qua clape hút về đường ống hút, nên năng suất lạnh bằng 0 .

- Khi VTL mở, thì piston chỉ huy cùng clape hút chuyển động lên xuống nhịp nhàng, không cho lượng hơi tuần hoàn về ống hút, nên NSL là lớn nhất.
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	Câu 3

(2.5 điểm)
	a. Công dụng, vị trí của TBNT:

· Công dụng:  Giải nhiệt cho hơi Ga ở PKTK để ngưng tụ thành Gas lỏng          
· Vị trí: TBNT được lắp sau MN và trước thiết bị quá lạnh hay VTL.
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	b. Vẽ hình và trình bày hoạt động TBNT kiểu bay hơi.
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1. Miệng phun nước                     2. Tấm chắn nước

3. Quạt gió                                   4. Ống TĐN

5. Cửa gió vào                             6. Nước bổ sung

7. Bơm nước                                8. Ống Góp lỏng

9. Ống hơi vào                            10. Ống lỏng môi chất ra
Hoạt động: 
- Không khí được cưỡng bức chuyển động hút từ dưới lên ngược chiều với nước làm mát tưới từ trên xuống. Nước sẽ làm nhiệm vụ giải nhiệt cho hơi Ga còn không khí vừa làm mát nước, vừa làm mát hơi Gas. Do đó, nhiệt độ nước tưới vào và ra không thay đổi, nước sẽ được 1 bơm tuần hoàn. 

- Hơi Gas vào ống góp hơi ở phía trên và vào các ống TĐN tỏa nhiệt cho không khí và nước. Sau đó ngưng tụ lại thành lỏng chảy xuống dưới đáy ống góp lỏng ở phía dưới rồi từ đó tới bình chứa. Lượng nước bổ sung sẽ được cung cấp nhờ van phao, lượng nước này chính là lượng nước bị bay hơi và lượng nước bị cuốn theo gió.

- Ở một số thiết bị, ống TĐN có thể có cánh.

- Ưu điểm: tiết kiệm nước bổ sung, gọn nhẹ đơn giản, dễ chế tạo, hiệu quả truyền nhiệt khá cao tiết kiệm điện năng.

- Nhược điểm: nhiệt độ ngưng tụ phụ thuộc vào trạng thái khí tượng và thay đổi theo mùa trong năm
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	Câu 4
(2.5 điểm)
	a. Định tên các thiết bị.

1_Máy nén; 2_Bình tách dầu; 3_TBNT; 4_BCCA; 

5_Phin lọc; 6_Mắt xem ga; 7_TBHN; 8_Van điện từ;

9_Van tiết lưu; 10_TBBH; 11_BTL; 12_Tháp giải nhiệt; 

13_Bơm nước; 14_Kính xem ga lỏng ở BCCA; 15_Đồng hồ cao áp đầu đẩy MN; 16_Đồng hồ thấp áp đầu hút MN.
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	b. Nguyên lý làm việc của hệ thống. 
Hơi môi chất có áp suất nhiệt độ thấp P0T0 từ TBBH được Máy Nén hút về qua bình tách lỏng , khử các hạt ẩm ra khỏi hơi, bảo đảm hành trình kho cho Máy Nén tránh va đập thủy lực. Máy Nén nén hơi môi chất từ P0T0 lên PkTk qua BTD rồi đẩy vào TBNT.


Tại TBNT hơi môi chất được làm mát nhờ nước ngưng tụ thành lỏng ở áp suất nhiệt độ cao PkTk rồi đổ vào BCCA. Nước sau khi giải nhiệt môi chất ở TBNT, được đưa về lại tháp giải nhiệt làm hạ nhiệt độ nước xuống nhiệt độ môi trường.





Lỏng cao áp PkTk ra khỏi BCCA qua phin lược mắt ga vào TBHN để quá lạnh rồi đến VTL giảm áp suất nhiệt độ xuống P0T0 vào TBBH .




Tại đây môi chất thu nhiệt của vật cần làm lạnh, sôi, bay hơi làm lạnh về TBHN để quá nhiệt rồi được Máy Nén hút về. Cứ thế chu trình tiếp tục .
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	Điểm tổng cộng
	10 (Mười điểm)


	
	TRƯỞNG TIỂU BAN ĐỀ THI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Yêu cầu : Trưởng môn đề thi soạn đề, phải kèm đáp án, bản vẽ (nếu có) ; soạn rõ ràng, sạch sẽ; không được tẩy xóa; ghi rõ được sử dụng tài liệu không và nộp đúng hạn quy định.
ĐỀ SỐ: 02
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